
DANH SÁCH BAN ĐẠI DIỆN TRƯỜNG THỰC TẬP SƯ PHẠM 2 NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG TTSP2 MÃ SV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH GT NGÀNH NHIỆM VỤ ĐIỆN THOẠI

4359030002 Ngô Thị Hậu 13/12/2002 Nữ Phó trưởng ban 0367743096

MG HƯƠNG SEN 4359030009 Nguyễn Hồng Yến 27/10/2002 Nữ GD Mầm non Trưởng ban 0329290467

4359030032 Lê Thuý Uyên 30/08/2001 Nữ Ủy viên 0367117527

4359030124 Lê Cẩm Ly 26/01/2002 Nữ Phó trưởng ban 0348917491

MN 2/9 4359030131 Lê Thị Xuân Ngân 05/01/2002 Nữ GD Mầm non Ủy Viên 0932590985

4359030133 Nguyễn Mai Thuỷ Ngân 28/12/2001 Nữ Trưởng ban 0703469248

4359030198 Nguyễn Thị Tú Trinh 20/08/2002 Nữ Trưởng ban 0352019890

MN 8/3 4359030205 Nguyễn Thị Thuý Vi 16/05/2002 Nữ GD Mầm non Phó trưởng ban 0368142447

4359030218 Nguyễn Thị Công Danh 01/04/2001 Nữ Uỷ viên 0382939731

4359030148 Nguyễn Thị Bích Nhung 29/09/2002 Nữ Trưởng ban 0981637057

MN HOA MAI 4359030161 Nguyễn Dân Sang 01/02/2002 Nữ GD Mầm non Phó trưởng ban 0971713462

4359030167 Nguyễn Thị Hồng Thắm 19/08/2002 Nữ Ủy viên 0352108570

4359030202 Hồ Thuý Uyên 31/03/2002 Nữ Phó trưởng ban 0386759074

MN HOA SEN 4359030262 Nguyễn Thị Hồng Thắm 01/03/2002 Nữ GD Mầm non Trưởng ban 0373711302

4359030263 Nguyễn Thị Như Ái 24/08/2002 Nữ Uỷ viên 0382782457

4359030046 Phạm Thị Kim Hồng 03/04/2002 Nữ Trưởng ban 0963242182

MN HOA HỒNG 4359030137 Huỳnh Ánh Như Ngọc 21/12/2002 Nữ GD Mầm non Ủy Viên 0395967638

4359030146 Phan Thị Như 26/08/2002 Nữ Phó trưởng ban 0342498623



TRƯỜNG TTSP2 MÃ SV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH GT NGÀNH NHIỆM VỤ ĐIỆN THOẠI

4359030061 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 04/04/2002 Nữ Phó trưởng ban 0326392751

MN QUY NHƠN 4359030083 Nguyễn Thị Thanh Diệu 16/12/2002 Nữ GD Mầm non Uỷ viên 0343266712

4359030249 Ngô Thị Mỹ Linh 24/02/2002 Nữ Trưởng ban 0346723262

4359010695 Nguyễn Khánh Hoài 03/10/2002 Nữ Ủy viên 0396214320

TH KIM ĐỒNG 4359010707 Nguyễn Mai Hương 15/01/2001 Nữ GD Tiểu học Phó trưởng Ban 0328055458

4359010710 Trần Thị Diễm Châu 03/05/2002 Nữ  Trưởng Ban 0332765946

4359010537 Nguyễn Thị Xuân Phẩm 25/12/2002 Nữ Ủy viên 0359888136

TH LÊ LỢI 4359010575 Nguyễn Thành Nhất Thế 02/05/2002 Nam GD Tiểu học Trưởng ban 0947591703

4359010588 Ngô Thị Lan Thương 29/01/2002 Nữ Phó trưởng ban 0333809717

4359010266 Nguyễn Hồng Thu Ni 22/05/2002 Nữ Trưởng ban 0905697378

TH LÝ THƯỜNG KIỆT 4359010305 Huỳnh Phương Dung 08/08/2002 Nữ GD Tiểu học Ủy viên 0844080802

4359010311 Trần Thị Yến Vi 09/03/2002 Nữ Phó trưởng ban 0327053896

4359010173 Huỳnh Thị Kim Chung 23/11/2002 Nữ Ủy viên 0359723766

TH NGÔ MÂY 4359010196 Trần Thị Tươi 25/02/2002 Nữ GD Tiểu học Phó trưởng ban 0935881018

4359010248 Lê Thị Mỹ Phượng 20/09/2002 Nữ Trưởng ban 0965808897

4359010471 Lê Phạm Hiểu Ly 06/12/2002 Nữ Ủy viên 0382696124

TH LÊ HỒNG PHONG 4359010473 Nguyễn Thị Thanh Ly 10/05/2002 Nữ GD Tiểu học Trưởng ban 0339045836

4359010487 Nguyễn Thuý Nga 02/02/2002 Nữ Phó trưởng Ban 0327598859

4359010033 Nguyễn Bích Hằng 04/10/2002 Nữ Trưởng ban 0354070699

TH NGUYỄN VĂN CỪ 4359010067 Phạm Thị Kiều Loan 05/03/2002 Nữ GD Tiểu học Ủy viên 0399532182

4359010112 Trần Thị Hồng Thảo 25/03/2002 Nữ Phó trưởng ban 0378517086



TRƯỜNG TTSP2 MÃ SV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH GT NGÀNH NHIỆM VỤ ĐIỆN THOẠI

4359010396 Phạm Quang Hào 30/07/2002 Nam Trưởng ban 0332602949

TH QUANG TRUNG 4359010403 Thái Thị Như Hiệp 12/10/2002 Nữ GD Tiểu học Ủy viên 0388235155

4359010406 Nguyễn Đỗ Hoàng Hiếu 14/09/2002 Nữ Phó trưởng ban 0944461426

4359010615
Hà Lưu Trí

24/09/2002 Nam
Trưởng ban

0774561192

TH VÕ VĂN DŨNG 4359010633
Hồ Thị Kiều Uyên

18/07/2002 Nữ GD Tiểu học 
Phó trưởng ban

0867682545

4359010647
Phạm Tường Vy

04/06/2002 Nữ
Ủy viên

0702341498

4359010163
Nguyễn Bùi Anh Quốc

20/05/2002 Nam
Trưởng ban

0705410056

TH TRẦN QUỐC TUẤN 4359010256
Trần Thị Thu Hồng

22/03/2002 Nữ GD Tiểu học 
Phó trưởng ban

0329388265

4359010263
Lưu Hoàng Yên

26/06/2002 Nữ
Ủy viên

0364412497

4359010366
Huỳnh Thị Kiều Diểm

01/03/2002 Nữ
Phó trưởng ban

0866773842

TH HOÀNG QUỐC VIỆT 4359010497
Huỳnh Thị Bích Ngọc

15/10/2002 Nữ GD Tiểu học 
Trưởng ban

0918952439

4359010513
Huỳnh Thị Mỹ Nhi

03/06/2002 Nữ
Ủy viên

0377819520

4359020001
Trần Thái Bình

30/03/2001 Nam GD Thể chất 
Trưởng nhóm

0364795638

4352010046 Hồ Thị Mỹ Linh 12/09/2002 Nữ SP Hóa học Trưởng ban 0397256214

4352010058 Ôn Tú Xuyên 16/10/2002 Nữ SP Hóa học Trưởng nhóm 0582170288

THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN 4356010020 Trần Kiều My 11/01/2002 Nữ SP Ngữ văn Trưởng nhóm 0901948329

4357010094
Nguyễn Thị Diễm Quyên

22/05/2002 Nữ SP Tiếng Anh 
Ủy viên / Trưởng nhóm

0389978552

4351010055 Nguyễn Thị Na 18/06/2002 Nữ SP Toán học Phó Trưởng ban 0393877500

4351010218 Nguyễn Hữu Thuần 03/10/2002 Nam SP Toán học Trưởng nhóm 0913421259



TRƯỜNG TTSP2 MÃ SV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH GT NGÀNH NHIỆM VỤ ĐIỆN THOẠI

4359020043 Nguyễn Thị Hiền Hằng 11/01/2002 Nữ GD Thể chất Trưởng nhóm 0378868825

4356030017 Ngô Thị Mỹ Sen 16/07/2002 Nữ SP Địa lý Trưởng nhóm 0368495975

4352010057 Mai Bảo Trân 11/06/2002 Nữ SP Hóa học Ủy viên / Trưởng nhóm 0355367310

4356020057 Nguyễn Lệ Trà 30/10/2002 Nữ SP Lịch sử Trưởng nhóm 0935984537

THPT QUỐC HỌC QUY NHƠN 4356010068 Ngô Cao Nghĩa Loan Bích 06/01/2002 Nữ SP Ngữ văn Trưởng ban 0906558404

4356010102 Ngô Mỹ Trinh 29/09/2002 Nữ SP Ngữ văn Trưởng nhóm 0379674138

4357010019 Nguyễn Gia Vân Đài 29/07/2002 Nữ SP Tiếng Anh Trưởng nhóm 0386331810

4357010157 Dương Hoàng Phương 05/08/2002 Nữ SP Tiếng Anh Phó trưởng ban 0906569145 

4351010165 Huỳnh Thanh Chí 11/03/2002 Nam SP Toán học Trưởng nhóm 0905957716

4351020035 Phạm Quỳnh Nhi 02/09/2002 Nữ SP Vật Lý Trưởng nhóm 0925645977

4359020059 Phạm Đình Tuân 15/04/2002 Nam GD Thể chất Trưởng nhóm 0374001595

4356030057 Lê Thị Thảo Nguyên 06/04/2002 Nữ SP Địa lý Trưởng nhóm 0837974604

4352010094 Trần Thị Trúc Quỳnh 05/09/2002 Nữ SP Hóa học Ủy viên / Trưởng nhóm 0353535606

4356020032 Y Thân 25/06/2002 Nữ SP Lịch sử Trưởng nhóm 0325620610

4356020051 Ngô Ngũ Ngang 28/04/1993 Nam SP Lịch sử Trưởng ban 0367175769

THPT TRƯNG VƯƠNG 4356010082 Nguyễn Thị Mỹ Kiều 02/06/2002 Nữ SP Ngữ văn Trưởng nhóm 0382867778

4357010053 Vũ Thị Ngọc Lĩnh 24/06/2002 Nữ SP Tiếng Anh Trưởng nhóm 0334105529

4357010238 Hoàng Thị Ngọc Huyền 18/08/2002 Nữ SP Tiếng Anh Phó trưởng nhóm 0856255455

4351010061 Lê Thị Thanh Quý 14/03/2002 Nữ SP Toán học Phó trưởng ban / Trưởng nhóm 0387616698

4351010224 Nguyễn Phúc Toàn 29/06/2002 Nam SP Toán học Phó trưởng nhóm 0382702786

4351020030 Huỳnh Thị Mai Diễm 01/12/2002 Nữ SP Vật Lý Trưởng nhóm 0345778546



TRƯỜNG TTSP2 MÃ SV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH GT NGÀNH NHIỆM VỤ ĐIỆN THOẠI

4359020046 Võ Chí Thành 07/07/2001 Nam GD Thể chất Trưởng nhóm 0763717141

4356030036 Lương Thị Vương 16/01/2002 Nữ SP Địa lý Trưởng nhóm 0356191381

4352010043 Nguyễn Lệ Duyên 26/09/2002 Nữ SP Hóa học Trưởng nhóm 0926828629

THPT TRẦN CAO VÂN 4356020020 Nguyễn Minh Hiệp 24/01/2002 Nam SP Lịch sử Ủy viên / Trưởng nhóm 0903034857

4356010074 Võ Thị Bích Diệu 13/09/2002 Nữ SP Ngữ văn Trưởng nhóm 0352700539

4357010275 Phạm Lệ Kiều Oanh 13/03/2002 Nữ SP Tiếng Anh Trưởng ban / Trưởng nhóm 0901128048

4351010232 Nguyễn Đậu Hiếu 17/01/2001 Nam SP Toán học Phó trưởng ban / Trưởng nhóm 0367002719

4351020025 Trần Yến Nhi 25/12/2002 Nữ SP Vật Lý Trưởng nhóm 0339457092

4359020047 Đinh Gia Thiên Phú 10/08/2002 Nam GD Thể chất Trưởng nhóm 0905712379

4356030038 Phạm Văn Tài 05/07/2002 Nam SP Địa lý Trưởng nhóm 0869770159

4352010086 Nguyễn Lê Kiều Ngân 01/01/2002 Nữ SP Hóa học Trưởng nhóm 0387023685

4356020050 Hồ Thị Tường Vy 02/01/2002 Nữ SP Lịch sử Trưởng nhóm 0338908286

THPT NGUYỄN THÁI HỌC 4356010133 Nguyễn Huỳnh Thảo Ngân 29/08/2001 Nữ SP Ngữ văn Trưởng nhóm 0334454483

4357010334 Trần Thị Vỹ 03/01/2002 Nữ SP Tiếng Anh Trưởng ban / Trưởng nhóm 0366683705

4357010383 Phan Thị Kim Cúc 08/09/2002 Nữ SP Tiếng Anh Ủy viên 0358231189

4351010206 Đinh Thị Như Quỳnh 30/03/2002 Nữ SP Toán học Phó trưởng ban / Trưởng nhóm 0389813974

4351020040 Trần Minh Triều 08/08/2002 Nam SP Vật Lý Trưởng nhóm 0774930521

4356010107 Phạm Thanh Hoà 23/07/2001 Nam SP Ngữ văn Ủy viên / Trưởng nhóm 0914231487

THPT HÙNG VƯƠNG 4357010134 Trương Thị Kim Ngân 11/03/2002 Nữ SP Tiếng Anh Trưởng ban / Trưởng nhóm 0983396467

4351010136 Nguyễn Tấn Tài 08/12/2002 Nam SP Toán học Trưởng nhóm 0342359841

4351010139 Trần Thị Hồng Lịch 21/04/2002 Nữ SP Toán học Phó trưởng ban 0935967821
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4357010172 Nguyễn Thu Trâm 30/01/2002 Nữ SP Tiếng Anh Phó trưởng ban 0344405679

THPT SỐ 1 TUY PHƯỚC 4357010320 Lê Đoàn Kim Trúc 26/05/2002 Nữ SP Tiếng Anh Trưởng ban / Trưởng nhóm 0388933070

4357010346 Hồ Cao Nguyên Vũ 05/09/2002 Nam SP Tiếng Anh Uỷ viên 0328616079

4357010012 Nguyễn Hoàng Gia Bảo 29/12/2002 Nữ SP Tiếng Anh Phó trưởng ban 0708101949

4357010092 Nguyễn Anh Quân 15/07/2002 Nam SP Tiếng Anh Trưởng nhóm 0343277617

THPT SỐ 1 AN NHƠN 4357010202 Lê Thị Mỹ Châu 10/02/2002 Nữ SP Tiếng Anh Trưởng ban 0375986130

4357010282 Trần Mỹ Quanh 05/10/2002 Nữ SP Tiếng Anh Uỷ viên 0377646307

4357010027 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 24/04/2002 Nữ SP Tiếng Anh Phó trưởng ban 0384241857

THPT PHAN BỘI CHÂU 4357010125 Lê Trần Cẩm Vân 16/08/2002 Nữ SP Tiếng Anh Trưởng ban / Trưởng nhóm 0352977009

4357010263 Phan Đức Nguyên 07/06/2002 Nam SP Tiếng Anh Uỷ viên 0868488365

4357010011 Phan Sang B 16/05/2002 Nữ SP Tiếng Anh Phó trưởng ban 0969676155

THPT NGUYỄN HUỆ 4357010036 Nguyễn Xuân Hoà 08/09/2002 Nữ SP Tiếng Anh Uỷ viên 0328365074

4357010163 Đặng Thị Quỳnh Như 19/07/2002 Nữ SP Tiếng Anh Trưởng ban / Trưởng nhóm 0329662980

4356010067 Nguyễn Huỳnh Châu Anh 09/02/2002 Nữ SP Ngữ văn Trưởng ban / Trưởng nhóm 0364639793

THPT NGUYỄN TRÃI 4357010015 Đặng Đỗ Minh Châu 24/03/2002 Nữ SP Tiếng Anh Phó trưởng ban 0358637807

4357010338 Trần Tú Chi 16/06/2001 Nữ SP Tiếng Anh Trưởng nhóm 0344501285

4351010171 Đoàn Khánh Duy 11/04/2002 Nam SP Toán học Ủy viên / Trưởng nhóm 0945585317

4356010145 Nguyễn Trần Hoài Thu 09/08/2002 Nữ SP Ngữ văn Trưởng nhóm 0867077409

4357010089 Phan Thị Kim Phụng 09/04/2002 Nữ SP Tiếng Anh Trưởng ban / Trưởng nhóm 0935959704

THPT KON TUM 4357010350 Hồ Phạm Mỹ Diệu 11/02/2002 Nữ SP Tiếng Anh Phó trưởng ban 0905262434

4351010047 Nguyễn Đặng Khánh Mai 13/11/2002 Nữ SP Toán học Trưởng nhóm 0372227469

4351010175 Phan Bảo Hân 03/08/2002 Nữ SP Toán học Uỷ viên 0396263084
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4356010162 Nguyễn Thị Cẩm Ly 12/09/2002 Nữ SP Ngữ văn Trưởng ban / Trưởng nhóm 0965674312

THPT PHAN BỘI CHÂU (GL) 4357010364 Nguyễn Ánh Ngọc 19/12/2002 Nữ SP Tiếng Anh Phó trưởng ban / Trưởng nhóm 0332674913

4351010030 Nguyễn Thị Như Hồng 20/09/2002 Nữ SP Toán học Trưởng nhóm 0967934592

4351010199 Ngọc 21/01/2002 Nữ SP Toán học Ủy viên 0339750813

4357010028 Đinh Thị Giang 30/12/2002 Nữ SP Tiếng Anh Uỷ viên 0373946081

THPT TRẦN QUỐC TUẤN 4357010324 Trương Vũ Bảo Uyên 26/02/2002 Nữ SP Tiếng Anh Phó trưởng ban / Trưởng nhóm 0359533940

4351010144 Tạ Ngọc Duy Khương 21/07/2002 Nam SP Toán học Trưởng ban / Trưởng nhóm 0934783409


